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SỐ TÍN CHỈ:  2

HỌC KỲ : Hè

Thời gian :  01/08/2014 LẦN THI : 2

A P Q H F

5% 10% 20% 10% 55% SỐ CHỮ

1 162113008 Lê Tấn Hiển ENG 202 SB K16TMT 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không 0

2 162213315 Hà Trọng Thuỷ ENG 202 SB K16XDD2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không 0

3 162233450 Lê Văn Chiến ENG 202 SB K16KTR3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không 0

4 162233503 Lưu Văn Hùng ENG 202 SB K16KTR3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không 0

5 162233543 Lê Đình Nam ENG 202 SB K16KTR2 5 8 5 5 7 2.9 4.9 5.3 Năm Phẩy Ba 0

6 162524497 Trần Nguyên Tín ENG 202 SB K16PSU_QNH3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không 0

7 169211495 Dương Quốc Hoàng ENG 202 SB D18XDDB 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không 0

8 1826247845 Nguyễn Thị Tuyết Hồng ENG 202 SB D18QNHB2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không 0

9 1827217503 Lê Văn Thái ENG 202 SB D18QTHB3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không 0
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1 1 11%

2 8 89%

9 100%

NGƯỜI LẬP KI ỂM TRA

TỔNG CỘNG :

Đà nẵng, ngày 21 tháng 08 năm 2014

P. ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
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BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ HỌC TẬP  NĂM HỌC: 2013- 2014
KHỐI LỚP: SB

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM
T. KẾT GHI

CHÚ

MÃ MÔN: ENG202

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
               TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

STT
MÃ

SINH VIÊN

MÔN:    ANH NGỮ TRUNG CẤP 2

ThS. Nguyễn ÂnTr ần Trung Mai


